
DANH SÁCH CÁC ĐỒ ÁN, DỰ ÁN, ẤN PHẨM VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

ĐẠT GIẢI THƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA LẦN THỨ III (VUPA. 2022) 

(Kèm theo Quyết định số 03/2023/QĐ-VUPA ngày 05/7/2023) 

GIẢI ĐẶC BIỆT 

1.  Quy hoạch chi tiết khu đô thị - du lịch 

quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn Hương, 

quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương 

Tư vấn thiết kế: Ths. KTS. Đinh Nguyệt Ánh và nhóm thiết 

kế- Viện Nghiên cứu thiết kế đô thị  

Giải Đặc biệt 

2.  Dự án Ocean City (Siêu quần thể đại đô 

thị Vinhomes Ocean Park 1, 2, 3- Gia 

Lâm (Hà Nội), Văn Giang và Văn Lâm 

(Hưng Yên) 

Công ty Cổ phần Vinhomes Giải Đặc biệt 

3.  Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên 

Phủ trong hệ thống khu di tích lịch sử cấp 

quốc gia đặc biệt 

+ Chủ nhiệm đồ án: ThS. KTS. Phạm Trung Hiếu  

Nhóm thiết kế:  

KTS. Nguyễn Đăng Hải; KTS. Nguyễn Văn Thiệu 

KTS. Trần Trung Ngạn; KTS. Nguyễn Khánh Nam 

KTS. Trần Tuấn Quân; KTS. Phạm Huy Đông 

KTS. Lê Ngọc Hưng; KTS. Hoàng Nguyễn Minh Quân 

KTS. Trịnh Lan Hương; KTS. Phùng Huy Việt 

- Đơn vị thi công: Công ty CP Đầu tư Xây dựng IMC Việt 

Nam: 

+ Tổng giám đốc: Dương Công Quang 

Giải Đặc biệt 

Đơn vị tư vấn: Trường Đại học 

Kiến trúc Hà Nội  

Tham gia:  

+ Chi hội KTS tỉnh Điện Biên 

+ Trung tâm Quy hoạch xây dựng 

đô thị và nông thôn tỉnh Điện 

Biên 
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4.  Khu đô thị Gateway- Phú Quốc Kiên 

Giang 

Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc Giải Đặc biệt 

 

TT Tên đồ án Tên tổ chức/cá nhân Tên đơn vị thiết kế/ Đầu tư 

 GIẢI VÀNG 

A ĐỒ ÁN QUY HOẠCH  XÂY DỰNG 

1.  Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành Phố 

Vũng Tàu 2035 

Chủ nhiệm: THS. KTS Nguyễn Chí Hùng  

- Chủ trì kiến trúc:  ThS.KTS Phan Trọng Tuệ 

- Nhóm thiết kế:  

. ThS.KTS Trần Phương Huyền; .THS.KTS Vũ Thành Nhơn  

.ThS.KTS Ngô Thùy Duyên ;.KTS Chử Đức Trung  

.KTS Tạ Quang Minh; .KTS Doãn Mạnh Cường  

.KTS Phan Thị Thúy; .KTS Trương Tiến Dũng  

.KS Chu Thị Phương Lan; .KS Nông Ngọc Quý  

.KS Nguyễn Kim Thoa; .KS Nguyễn Tiến Chung  

KS Nguyễn Thị Thanh Phương; CN Bùi Thị Thư  

Trung tâm quy hoạch xây dựng 2- 

Viện Quy hoạch Đô thị& Nông 

thôn Quốc gia 

 

2.  Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây 

dựng khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh 

Hòa đến 2040 tầm nhìn 2050 

- Chủ nhiệm: ThS. KTS. Nguyễn Chí Hùng;   KTS. Chử Đức 

Trung 

Nhóm thiết kế:  

- THS. KTS. Trần Phương Huyền; -THS. KTS. Đào Thị Việt 

Hòa 

-KTS. Nguyễn Thu Hường; -  THS. KTS. Nguyễn Thị Linh 

- KS. Chu Thị Phương Lan; - THS. KS. Nguyễn Anh Tuấn 

-  KS. Nông Ngọc Quý; - KS. Hoàng Duy Khánh  

- KS. Nguyễn Kim Thoa; - KS. Nguyễn Tiến Chung  

Trung tâm quy hoạch xây dựng 2- 

Viện Quy hoạch Đô thị & Nông 

thôn Quốc gia 
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TT Tên đồ án Tên tổ chức/cá nhân Tên đơn vị thiết kế/ Đầu tư 

3.  Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây 

dựng Thị trấn Tràm Chim (huyện Tam 

Nông- tỉnh Đồng Tháp) 

KTS. Lê Văn Lợi, KTS. Michel Fanni, KTS. Thierry Van De 

Wyngaert, KTS. Dominique Clayssen  

 

Liên danh EAI 43, Công ty 

TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng 

không gian Kiến trúc Quốc tế & 

Trung tâm Quy hoạch Đô thị và 

Nông thôn Đồng Tháp 

4.  Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu đô 

thị Cù Lao Bến Đình, TP Vũng Tàu tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu 

Chủ nhiệm: ThS. Hồ Phú Khánh 

Phó chủ nhiệm: KTS. Trần Phương Lan và nhóm thiết kế 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần 

INNO 

 

5.  Quy hoạch chi tiết 1/500 trung tâm dịch 

vụ hỗn hợp du lịch, bến du thuyền, khu ở 

Vân Đồn Marina 

Địa điểm: xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn 

tỉnh Quảng Ninh 

Công ty cổ phần R& D Quy hoạch 

 

Giải Vàng 

6.  Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu khách 

sạn và dân cư dịch vụ, khu biệt thự núi& 

Resort nghỉ dưỡng thuộc khu du lịch 

Quốc gia Mộc Châu-Sơn La 

Đơn vị tư vấn: JC Design  Group 

 

Giải Vàng 

7.  Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất ở, 

dịch vụ thương mại số 3 và số 4 thuộc 

Khu đô thị cửa ngõ Cát Tiến khu Kinh tế 

Nhơn Hội 

- Nhà thầu phụ: 

+ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lô Giang 

+ Công ty Cổ phần Kiến trúc Quốc tế Times Mirror 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lạc 

Việt Quy Nhơn (Tập đoàn Lạc 

Việt) 
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TT Tên đồ án Tên tổ chức/cá nhân Tên đơn vị thiết kế/ Đầu tư 

- Tư vấn thiết kế chính : Công ty 

Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng 

và ứng dụng công nghệ mới 

8.  Quy hoạch chi tiết mở rộng khu đô thị và 

nhà ở xã hội xã Hưng Hòa, Thành phố 

Vinh, Nghệ An 

- Tư vấn thiết kế: KTS Khúc Thế Tâm; ThS. KTS Đinh 

Nguyệt Ánh và nhóm thiết kế Viện Nghiên cứu Thiết kế đô 

thị 

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần 

Tổng Công ty hợp tác kinh tế Việt 

Lào 

9.  Quy hoạch chi tiết khu nghỉ dưỡng 

khoáng nóng Quang Hanh, thành phố 

Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh 

Tư vấn thiết kế: 

-ThS. KTS. Sầm Minh Tuấn và nhóm thiết kế - Viện Nghiên 

cứu thiết kế đô thị  

- Ông Đặng Hoàng Giang - Công ty TNHH Nippon Koei Việt 

Nam International 

-Ông Kensaku Kawai Trưởng ban phát triển đô thị Công ty 

TNHH Nippon Koei  

Giải Vàng 

10.  Quy hoạch chi tiết xây dựng tổ hợp trang 

trại sinh thái bò sữa công nghệ cao Mộc 

Châu- Tiểu khu Vườn đào, Thị trấn Nông 

trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu- 

Sơn La- Thiên đường sữa Mộc Châu 

Chủ nhiệm đồ án: TS.KTS. Vũ Việt Anh Chủ đầu tư: Công ty Sữa Mộc 

Châu 

Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH 

Tư vấn thiết kế Kiến trúc và Cảnh 

quan Thủy Anh 

 

11.  Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mù 

Cang Chải, tỉnh Yên Bái  

KTS. Lê Văn Lợi, KTS. Michel Fanni, KTS. Thierry Van 

De Wyngaert  

Giải Vàng 
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TT Tên đồ án Tên tổ chức/cá nhân Tên đơn vị thiết kế/ Đầu tư 

 Liên danh EAI 43, Công ty 

TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng 

không gian Kiến trúc Quốc tế & 

Công ty CP XD TM Thái Bình 

Dương 

 THỂ LOẠI B   

12.  Cung đường Vịnh Đảo (Công viên ven hồ 

phía Tây)- Khu đô thị Ecopark 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế PLA Việt 

Nam 

Nhóm chủ nhiệm: Ông Nguyễn Đức Cảnh; Th.s. KTS. Thái 

Lan Anh và nhóm thiết kế 

Giải Vàng 

13.   Dự án  cảnh quan khu đô thị Danko City- 

Thái Nguyên 

Đơn vị tư vấn: JC Design  Group 

Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Thị Thu Hằng 

Nhóm thiết kế: Phạm Viết Sơn, Bùi Thị Thu Hà, Hoàng 

Thạch Hưng 

Giải Vàng 

14.  Khu phức hợp Thể thao và du lịch Legend 

Valley Country Club  

Chỉ đạo thiết kế quy hoạch: Madam Nguyễn Thị Nga- Chủ 

tịch Tập đoàn 

Chủ nhiệm: Ông Lê Chí Kiên- Phó Tổng Giám đốc và nhóm 

thiết kế 

Giải Vàng 

Tập đoàn BRG 

 

15.  Khu trung tâm lễ hội và dịch vụ du lịch 

tại bến xe Giải Oan khu di tích Yên Tử

  

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm 

Đơn vị tư vấn:  Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Đông 

Dương 

 

Giải Vàng 

 GIẢI BẠC   
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TT Tên đồ án Tên tổ chức/cá nhân Tên đơn vị thiết kế/ Đầu tư 

1.  Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến 

năm 2040 

- Chủ nhiệm đồ án: ThS. KTS Lê Hoàng Phương  

- Đồng chủ nhiệm đồ án: ThS. KTS Phạm Hữu Hiếu  

- Chủ trì thiết kế đô thị: ThS. KTS. Dương Thu Ngọc  

và Nhóm thiết kế 

Trung tâm Kiến trúc Quy hoạch 

Hà Nội- Viện Quy hoạch Đô thị& 

Nông thôn Quốc gia 

2.  Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu tổ 

hợp đô thị biển Phù Cát, tỉnh Bình Định 

Chủ nhiệm đồ án: ThS.KTS Lê Quỳnh Như 

Đồng Phó chủ nhiệm đồ án: KTS. Trần Diệu Hạnh, KTS. 

Đổng Quốc Phong và nhóm thiết kế 

Giải Bạc 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH 

CPG Việt Nam 

3.  Đồ án QHPK Khu du lịch Quốc gia 

Đankia – Suối vàng, tỉnh Lâm Đồng. Tỷ 

lệ 1/2000 

Chủ trì: ThS. KTS Nguyễn Mạnh Cường  

Thiết kế: Ths. KTS Thái Thị Hồng Liên và cộng sự.  
Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô 

thị (UAI) 

 

4.  Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 

1/2000 khu vực lân cận các di tích gốc 

Thành Hoàng Đế, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

- Chủ nhiệm: TS.KTS. Nguyễn Văn Tuyên 

- Phó Chủ nhiệm: Ths.KS. Nguyễn Ngọc Hùng  

- Nhóm thiết kế: 

1.KTS. Phạm Văn Trung; 2. KTS. Lương Thế Tùng 

3.KTS. Nguyễn Đức Khải; 4. KS. Vũ Thị Thu Hồng 

5. KS. Nguyễn Ngọc Trung; 6. KS. Cù Đức Anh 

Viện Bảo tồn Di tích 

 

5.  Quy hoạch khu đô thị hành chính tỉnh 

Thừa Thiên Huế- Điểm nhấn quy hoạch 

Khu Trung tâm- Khu đô thị mới An Vân 

Dương 

Chủ nhiệm: KTS Ngô Viết Nam Sơn 

QLKT Hạ tầng Đô thị: ThS.KTS. Nguyễn Thị La Vân  

Giải Bạc 

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế 

Ngô Viết 

 

6.  Le Paradis De Đà Lạt- Đồ án điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500- 

Khu dân cư số 5, P.4, TP Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng 

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Đầu tư  Phát triển nhà và đô thị 

(HUD) 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Sdesign Việt 

Nam  

Giải Bạc 
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TT Tên đồ án Tên tổ chức/cá nhân Tên đơn vị thiết kế/ Đầu tư 

Hợp doanh: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị - 

Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Tara Land - Công ty Cổ phần 

Đầu tư phát triển Hợp Phú 

 

7.  Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị 

Cồn Tiến- Khu đô thị Casamia Balanca 

Hội An (Xã Cẩm Thanh- TP. Hội An- 

tỉnh Quảng Nam) 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đạt Phương 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Quốc tế ENCITY 

Giải Bạc 

8.  Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dịch vụ du 

lịch nghỉ dưỡng và nhà ở Vega City Vân 

Đồn 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần R& D Quy hoạch 

Chủ nhiệm: Th.s.KTS. Trần Tuấn Anh và nhóm thiết kế 

Giải Bạc 

9.  Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 

Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên 

Tử, huyện Sơn Động (tỷ lệ 1/500) 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử 

Ths.KTS. Nguyễn Đại Thắng và nhóm thiết kế  

Viện Nghiên cứu Thiết kế đô thị 

Giải Bạc 

10.  Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị 

Đông Bắc Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

Đơn vị tư vấn: JC Design  Group Giải Bạc 

11.  Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm chính trị - 

hành chính tỉnh Long An 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển sản xuất Hạ 

Long 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị & Nông 

thôn Đông Sơn 

Giải Bạc 
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TT Tên đồ án Tên tổ chức/cá nhân Tên đơn vị thiết kế/ Đầu tư 

12.  Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu bảo tồn 

cây tre gắn với khu du lịch sinh thái 

Rừng Gáo Giồng (xã Gáo Giồng, Huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

KTS. Trần Hữu Hoàng Phú, TS. Diệp Thị Mỹ Hạnh, ThS. 

KTS. Phạm Tuấn Nam -  

Liên danh Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế Xây dựng không gian 

kiến trúc quốc tế & Trung tâm 

Nghiên cứu Bảo tồn Tài nguyên 

Thiên nhiên Làng tre Phú An 

13.  Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị 

mới Đồng Tâm- Tân Thịnh thành phố 

Yên Bái, tỉnh Yên Bái 

- Nhóm tác giả: 

1. ThS. KS.  Phạm Thị Huệ Linh 

2. Ths. KTS. Nguyễn Thùy Linh                   

 3. Ths. KTS. Đào Anh Phương 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu 

tư Thương mại kỹ thuật A&T 

Việt Nam; 

Liên danh tư vấn:  

- Trung tâm quy hoạch xây dựng 

4 - Viện Quy hoạch Đô thị và 

Nông thôn Quốc gia 

- Viện Quy hoạch Kiến trúc Đô 

thị 

14.  Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực tổ 

hợp điện khí LNG, xã Cà Ná và Phước 

Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh 

Thuận 

Công ty Cổ phần INNO 

 

Giải Bạc 

15.  Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính 

thuộc khu đô thị mới phía Đông thành 

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

Trung tâm Quy hoạch đô thị& Nông thôn- Sở Xây dựng 

Điện Biên 

Giải Bạc 

16.  Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Dự 

án Khu đô thị mới tiểu khu đô thị số 16 

(Garden City Lao Cai) 

Công ty CP Swan & Maclaren Hà Nội- Thành viên của 

Swan & Maclaren Group (Singapore) 

Giải Bạc 
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TT Tên đồ án Tên tổ chức/cá nhân Tên đơn vị thiết kế/ Đầu tư 

17.  Quy hoạch chi tiết khu Logisctics,  khu 

đô thị dịch vụ Ninh Sơn và  khu đô thị 

dịch vụ Tiên Sơn, xã Ninh Sơn huyện  

Việt Yên tỉnh Bắc Giang, tỉ lệ 1/500 

Chủ nhiệm: KTS. Nguyễn Tuấn Ngọc 

Phó Chủ nhiệm:  

+ KTS. Trần Hoàng San 

+ Th.s. Hồ Phú Khánh 

+ KTS. Đỗ Tất Kiên và nhóm thiết kế 

Giải Bạc 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần 

INNO 

 

18.  Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và 

thiết kế kiến trúc cảnh quan đô thị khu du 

lịch cộng đồng Làng Sông, tỉnh Bình 

Định 

Công ty TNHH Kiến trúc Scene Plus 

 

Giải Bạc 

19.  Thiết kế cảnh quan vườn hoa trung tâm 

Sapa 

Đơn vị tư vấn: IC Design Group   Giải Bạc 

20.  Quy hoạch vùng huyện Kim Sơn, Ninh 

Bình 2030 tầm nhìn đến năm 2050 

- Chủ nhiệm: THS. KTS Phan Trọng Tuệ 

- Phó chủ nhiệm: THS.KTS Trần Phương Huyền; KTS 

Trương Ánh Nguyệt 

- Nhóm thiết kế: 

KTS Phan Thị Thúy; KTS Trương Tiến Dũng 

KS Nguyễn Thị Nguyệt Anh; KS Trương Công Thành 

THS.KS Trần Thị Thuy; KS Nguyễn Kim Thoa 

KS Nguyễn Tiến Chung; KS Trần Thanh Tùng 

KS Hoàng Duy Khánh; KS Phùng Minh Đức 

Giải Bạc 

Liên danh Công ty Cổ phần quy 

hoạch& Phát triển đô thị Việt 

Nam và Trung tâm QHXD 2- 

Viện Quy hoạch ĐT-NT quốc gia 

21.  Quy hoạch chung xây dựng xã Vạn 

Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa 

- Chủ nhiệm đồ án: ThS. KTS Nguyễn Văn Minh 

- Chủ trì Kiến trúc: KTS. Lê Thế Thành 

- Chủ trì HTKT:  

+KS. Trịnh Đình Trung; 

+ KS. Lê Thị Minh Tâm; 

+ KS. Trịnh Ngọc Đức. 

Giải Bạc 

- Viện Quy hoạch- Kiến trúc 

Thanh Hóa 

- Phòng Nghiên cứu Quy hoạch – 

Kiến trúc. 
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TT Tên đồ án Tên tổ chức/cá nhân Tên đơn vị thiết kế/ Đầu tư 

- Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị 

Thanh Hóa. 

 

22.  Công viên nghĩa trang tại phường 

Hương An, thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa 

Huế, gọi tắt Hương An Viên 

Chủ nhiệm đồ án: KTS Trần Quý Dương. 

Nhóm tác giả: KTS Trần Thu Huyền; KTS Lê Ngọc Hải; 

KS Nguyễn Thành Trung 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần VIF 

An Lộc 

Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty 

Cổ phần TD và cộng sự 

 

23.  Dự án Khu nhà ở tại phường Phú Hữu, 

quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 

- Chủ đầu tư: Công ty CP Bất Động Sản Dragon Village 

- Đơn vị phát triển dự án: Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long.  

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Surbana International 

Consultants - Việt Nam  

Giải Bạc 

24.  Kênh youtube: Thị xã Mường Lay điển 

hình trong phát triển cây xanh đô thị 

Sở Xây dựng Điện Biên Giải Bạc 

 GIẢI ĐỒNG   

1. 1 Quy hoạch chung đô thị Nhân Mỹ, huyện 

Lý Nhân tỉnh Hà Nam đến năm 2030 

Tư vấn thiết kế: 

- KTS. Nguyễn Minh Phương và nhóm thiết kế- Viện Nghiên 

cứu Thiết kế đô thị 

- ThS. KTS. Kim Do Yeon- Công ty JAUD CO,.LTD  

Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Hà 

Nam 

 

2 Quy hoạch phân khu trung tâm Ninh Hải- 

Ninh Thắng (khu 4-1) trong quy hoạch 

chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

Chủ nhiệm: ThS. KTS. Kiều Tuấn Tú và nhóm  thiết kế: 

- THS.KTS. Trần Phương Huyền 

- KTS. Nguyễn Trang Ngân 

- KTS. Nguyễn Thị Linh 

- CTV. Lê Quang Long 

  

Trung tâm QHXD 2- Viện Quy 

hoạch Đô thị& Nông thôn Quốc 

gia 

Liên danh: Công ty Cổ phần Quy 

hoạch và Phát triển Đô thị Việt 

Nam (PUD) 
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TT Tên đồ án Tên tổ chức/cá nhân Tên đơn vị thiết kế/ Đầu tư 

3 Quy hoạch phân khu 1/2000 khu B- khu 

đô thị mới An Vân, xã Thụy Vân, thị xã 

Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Công ty Cổ phần R& D Quy hoạch 

Chủ nhiệm: Th.s.KTS. Trần Tuấn Anh và nhóm thiết kế 

Giải Đồng 

4 Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 

trung tâm đô thị hiện hữu (A1) Khu kinh 

tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

Chủ nhiệm đồ án: KTS. Nguyễn Thị Minh  

Đồng chủ nhiệm: Ths.KTS Hoàng Đình Giáp –  

Chủ trì quy hoạch kiến trúc: ThS. KTS. Nguyễn Đức Quý  và 

nhóm chuyên gia 

Trung tâm Kiến trúc Quy hoạch 

Hà Nội- Viện Quy hoạch Đô thị& 

Nông thôn Quốc gia 

 

5.  Quy hoạch chi tiết khu nhà ở công nhân 

khu công nghiệp Đồng Văn IV tỉnh Hà 

Nam 

Nhóm thiết kế Viện Nghiên cứu thiết kế đô thị  

 

Giải Đồng 

6.  Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở phố mới Văn 

Giang 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư Bảo Hưng 

Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH NDA Việt Nam 

Giải Đồng 

7.  Quy hoạch chi tiết 1/500 khu du lịch sinh 

thái cao cấp Vân Hải- Giai đoạn 2 

Liên danh Công ty TNHH PTW Việt Nam & Công ty Cổ 

phần R& D Quy hoạch 

Giải Đồng 

8.  Quy hoạch chi tiết xây dựng Đảo Mê khu 

kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo 

hướng kết hợp quốc phòng với phát triển 

kinh tế xã hội 

- Chủ nhiệm đồ án: ThS. KTS Ngô Ngọc Thực 

- Chủ trì kiến trúc:  

+ ThS. KTS. Nguyễn Văn Đồng 

+ThS.KTS. Hoàng Đức Anh 

- Chủ trì HTKT:  

+ ThS. KS. Nguyễn Văn Hưng 

+ KS. Nguyễn Văn Ngọc 

 + KS. Trịnh Hồng Hạnh. 

Giải Đồng 

Viện Quy hoạch Kiến trúc Thanh 

Hóa 

- Trung tâm Quy hoạch – Kiến 

trúc 1. 

- Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị 

Thanh Hóa 
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TT Tên đồ án Tên tổ chức/cá nhân Tên đơn vị thiết kế/ Đầu tư 

9.  Quy hoạch chi tiết xây dựng khu  dịch vụ 

du lịch cộng đồng biển quê hương 

Ths.KTS Kiều Thái Công, chủ nhiệm đồ án  Viện Quy hoạch xây dựng Miền 

Nam 

10.  Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư 

Phước Thọ, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Chủ nhiệm đồ án: ThS. KTS Lê Quỳnh Như 

Đồng phó chủ nhiệm đồ án: ThS. KTS Lê Thanh Tú,  KTS. 

Đổng Quốc Phong và nhóm thiết kế 

Giải Đồng 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH 

CPG Việt Nam 

11.  Quy hoạch không gian cảnh quan hai đầu 

cầu Trà Khúc 1 

Nhóm thiết kế: ThS. KTS. Phạm Trung Hiếu; KS. Nguyễn 

Văn Hải; KTS. Nguyễn Đăng Hải  

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng các công trình 

giao thông tỉnh Quảng Ngãi 

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn 

Đầu tư Xây dựng Công trình giao 

thông 1 

 

12.  Kênh Youtube “Viện Nghiên cứu Đô thị 

và Phát triển hạ tầng” 

Chủ nhiệm kênh Youtube: PGS.TS. Lưu Đức Hải-  

Viện trưởng 

Các thành viên tham gia: Nguyễn Cường, Nguyễn Thị Minh 

Trang, Lưu Đức Anh Quân, Viện Nghiên cứu Đô thị và Phát 

triển hạ tầng 

Giải Đồng 

13.  Ấn phẩm sách: Chuyển quyền phát triển 

không gian (TDR): Kinh nghiệm quốc tế 

và khả năng áp dụng tại Việt Nam 

- Chủ biên: TS. KTS. Phạm Trần Hải  

Các cộng sự: 

- ThS. KTS. Vương Đình Huy 

- TS. KTS. Nguyễn Hoàng Minh 

- TS. Nguyễn Ngọc Hiếu 

Viện Nghiên cứu Vùng và Đô thị 

(IRUS) 
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TT Tên đồ án Tên tổ chức/cá nhân Tên đơn vị thiết kế/ Đầu tư 

- ThS. Lê Vân Anh 

- TS. KTS. Nguyễn Dư Minh 

- ThS. KTS. Lê Hồng Nhật 

- CN. La Thị Xuân Phương 

- ThS. KTS. Ngô Đình Thục Trân 

 

14.  Ấn phẩm sách: Lịch sử vườn cảnh 
TS. Phạm Anh Tuấn- Chủ biên 

Th.s. Lê Khánh Ly, cộng sự 

 

Trường Đại học Xây dựng 

 Hà Nội 

15.  Ấn phẩm sách: Cấu trúc quy hoạch hành 

lang xanh thành phố Hà Nội 

TS. Nguyễn Văn Tuyên - Chủ biên 

 

Viện Bảo tồn Di tích 

16.  Chùm bài viết về mật độ và hình thái, sự 

lựa chọn cho đô thị Việt Nam. 

- TS.KTS. Nguyễn Hoàng Minh – Phó Trưởng Khoa Sau Đại 

học, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. 

 

- Viện Nghiên cứu Quy hoạch và 

Thiết kế đô thị nông thôn 

17.  Hướng dẫn thiết kế đường dành cho xe 

đạp 

 

Nhóm tác giả 

PGS.TS Vũ Hoài Nam, PGS.TS Nguyễn Việt Phương, TS. 

Lê Quỳnh Chi và các cộng sự 

Cục Hạ tầng Kỹ thuật  

(Bộ Xây dựng) 

- Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức 

GIZ  

- Viện Tài nguyên Thế giới 

(WRI) 

- Tổ chức HealthBridge Canada 

 

 GIẢI KHUYẾN KHÍCH   

1.  Thiết kế ý tưởng hoàn thiện QHCT 

1/500 Đại học Quy Nhơn 

Công ty TNHH Kiến trúc Scene Plus Giải khuyến khích 
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TT Tên đồ án Tên tổ chức/cá nhân Tên đơn vị thiết kế/ Đầu tư 

2.  Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và 

thiết kế kiến trúc cảnh quan đô thị khu đô 

thị sinh thái Chánh Mỹ giai đoạn 1 

Công ty TNHH Kiến trúc Scene Plus Giải khuyến khích 

3.  Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500 Khu đô thị phía Tây Bắc thành 

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên  

Trung tâm Quy hoạch đô thị& Nông thôn- Sở Xây dựng Điện 

Biên 

Giải Khuyến khích 

4.  Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mường 

Lát, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 

- Viện Quy hoạch- Kiến trúc Thanh Hóa 

- Phòng Nghiên cứu Quy hoạch – Kiến trúc. 

- Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Thanh Hóa. 

- Chủ nhiệm đồ án: ThS.KTS Nguyễn Văn Minh 

- Chủ trì Kiến trúc: KTS. Lê Thế Thành 

- Chủ trì HTKT:  

+KS. Trịnh Đình Trung; 

+ KS. Lê Thị Minh Tâm; 

+ KS. Trịnh Ngọc Đức. 

Giải Khuyến khích 

5.  Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

- Chủ nhiệm: THS. KTS Nguyễn Chí Hùng  

Nhóm thiết kế: 

- THS.KTS. Kiều Tuấn Tú; -THS.KTS. Ngô Thuỳ Duyên 

- KS. Chu Thị Phương Lan; -  KS. Nông Ngọc Quý 

- KS. Trần Thị Thuy; - KS. Nguyễn Kim Thoa 

- KS. Nguyễn Tiến Chung; - KS. Nguyễn Thị Thanh Phương 

- KS. Bùi Thị Thư 

 

Giải Khuyến khích 

6 Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng 

xã Tân Thành đến năm 2030 

ThS. KTS. Trần Nhật Linh và nhóm thiết kế- Viện Nghiên 

cứu thiết kế đô thị  

Giải Khuyến khích 
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THỂ LOẠI D- QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XUẤT SẮC  

TT Tên tổ chức/cá nhân Xếp hạng 

1.  Công ty Cổ phần Vinhomes Danh hiệu xuất sắc tiêu biểu 

2.  Bà Nguyễn Thị Nga- Chủ tịch Tập đoàn BRG Danh hiệu xuất sắc tiêu biểu 

THẾ LOẠI E. CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ  

TT Tên đồ án/ấn phẩm Tên tổ chức/cá nhân Xếp hạng 

1.  Dự án Nhà máy xử lý nước thải sinh 

hoạt Thành phố Thuận An – Tỉnh 

Bình Dương   

Công ty CP- Tổng Công ty 

Nước- Môi trường Bình Dương 

Danh hiệu xuất sắc 

tiêu biểu  

2.  Dự án  kiến trúc lò đốt rác phát điện 

 

Công ty CP- Tổng Công ty 

Nước- Môi trường Bình Dương 

Danh hiệu xuất sắc 

3.  Đề án phục hồi chất lượng môi 

trường và phát triển hệ thống 04 sông 

nội đô Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét  

đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh 

tế xã hội đến năm 205, tầm nhìn 

2030 

Nhóm nghiên cứu trường Đại 

học Xây dựng Hà Nội: 

PGS.TS Trần Thị Việt Nga, TS. 

Lê Quỳnh Chi và các 

thành viên tham gia  

Danh hiệu xuất sắc 

 

 


